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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN VẬT LÍ 6
(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Corona)
ĐỀ 1

I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Chọn đáp án đúng và ghi rõ nội dung đáp án đúng.
Câu 1: Hai lực cân bằng là hai lực:

A. mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

B. tác dụng vào hai vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

C. tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

D. tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và cùng chiều.
Câu 2: Để đo chiều dài của một vật ( ước lượng khoảng hơn 30cm), nên chọn thước nào trong các thước đã cho sau đây?.

A. Thước có giới hạn đo 50cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.

B. Thước có giới hạn đo 20cm và độ chia nhỏ nhất 1cm.

C. Thước có giới hạn đo 30cm và độ chia nhỏ nhất 1mm.

D. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5cm.
Câu 3: Con số 250g được ghi trên hộp mứt tết chỉ:

A. thể tích của hộp mứt.                               C. khối lượng của mứt trong hộp.

B. sức nặng của hộp mứt.                                 D. khối lượng và sức nặng của hộp mứt.

Câu 4: Lực nào sau đây không phải là trọng lực?.

A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống.

B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra.

C. Lực tác dụng vào viên phấn khi viên phấn được buông ra khỏi tay cầm.

D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.
Câu 5: Đơn vị của lực là:

A. N.                     B. N/m3.                            C. kg.                                D. kg/m3.

Câu 6: Khi kéo vật khối lượng 1kg lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực ít nhất bằng:

A. 1000N.                         B. 100N                       C. 10N.                             D. 1N.
Câu 7: Bạn Lan dùng bình chia độ để đo thể tích của sỏi. Kết quả đo được là 55,7cm3. Hỏi bạn đã dùng bình chia độ có ĐCNN là bao nhiêu?.

A. 1cm3.                   B. 0,1cm3.                C. 0,5cm3.                           D. 0,2cm3.

Câu 8: Trường hợp nào sau đây không có sự biến đổi chuyển động?.

A. Máy bay cất cánh.                          C. Máy bay chuyển động thẳng đều trên bầu trời.

B. Máy bay hạ cánh.                           D. Máy bay lượn vòng biểu diễn nghệ thuật.

Câu 9: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 22cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 3cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?

A.  25cm.                    B. 3cm.                             C. 22cm.                    D. 19cm.
Câu 10: Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cái búa nhổ đinh.

B. Cái cần kéo nước từ dưới giếng lên.

C. Cái mở nút chai.

D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng đế kéo cờ lên và hạ cờ xuống.

Câu 11: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?

A. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng.

B. Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng.

C. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

D. Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Câu 12: Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?

A. l < 50cm; h = 50cm.                                         B. l = 50cm; h = 50cm.

C. l > 50cm; h < 50cm.                                         D. l > 50cm; h = 50cm.

II. TỰ LUẬN
Câu 1(1 điểm): Đổi các đơn vị sau 
a) 5tạ = .........kg =...................lạng
b) 650ml = ...........cm3 =.................l = ...............cc =..........m3
c) 90dam =.....................km =............mm

Câu 2 (1,5 điểm): Biết 10 lít cát có khối lượng 12kg.

a) Tính thể tích của 2 tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát 5m3.

Câu 3:( 1,5 điểm): Hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước. Tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng của hỗn hợp nước muối trên.
-----------------------Hết-----------------------

	TỔ TRƯỞNG

(kí, ghi rõ họ tên)

Đào Thị Phương Anh
	NHÓM TRƯỞNG

(kí, ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Chi


